
TT Hạng mục công việc

Tổng mức

đầu tư được

duyệt

Giá trị thực

hiện thực tế

của công trình

KH vốn đã

giao hết 2022

Bổ sung KHBT

năm 2022
Ghi chú

D SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT      17.088,940        17.055,567              874,385              15.000,000

I Khắc phục bão lũ đường tỉnh năm 2022      17.088,940        17.055,567              874,385              15.000,000

1

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.108, ĐT.109, ĐT.111, ĐT.116,

ĐT.117 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 5 năm

2022

3.669,362          3.661,518              874,385                2.787,133

QĐ số 2135/QĐ-

UBND ngày

13/10/2022

2

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.108, ĐT.109, ĐT.111, ĐT.117 do

ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

624,372             624,372                   624,372

QĐ số 2522/QĐ-

UBND ngày

06/12/2022

3

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.106, ĐT.108, ĐT.109, ĐT.111,

ĐT.117 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 6 năm

2022

3.596,675          3.574,311                3.574,311

QĐ số 2523/QĐ-

UBND ngày

06/12/2022

4

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.101, ĐT.103 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 6 năm 2022

102,063             102,063                   102,063

QĐ số 2542/QĐ-

UBND ngày

07/12/2022

5

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.102, ĐT.104 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 6 năm 2022

166,689             166,136                   166,136

QĐ số 2543/QĐ-

UBND ngày

07/12/2022

6

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.110, ĐT.118 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

109,997             109,997                   109,997

QĐ số 2547/QĐ-

UBND ngày

08/12/2022

7

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.110, ĐT.118 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 6 năm 2022

275,732             274,874                   274,874

QĐ số 2549/QĐ-

UBND ngày

08/12/2022

8

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.101, ĐT.103 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022

3.220,658          3.220,658                3.220,658

QĐ số 2552/QĐ-

UBND ngày

08/12/2022

9

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.113 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ

trong tháng 6 năm 2022

313,117             313,117                   313,117

QĐ số 2553/QĐ-

UBND ngày

08/12/2022

10

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.102, ĐT.104 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022

336,941             335,187                   335,187

QĐ số 2590/QĐ-

UBND ngày

12/12/2022

11

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.112, 114 do ảnh hưởng các đợt

mưa lũ trong tháng 6 năm 2022

491,705             491,705                   491,705

QĐ số 2656/QĐ-

UBND ngày

19/12/2022

12

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.102, ĐT.104 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

283,859             283,859                   283,859

QĐ số 2657/QĐ-

UBND ngày

19/12/2022

13

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.113, 115 do ảnh hưởng các đợt

mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

763,076             763,076                   763,076

QĐ số 2658/QĐ-

UBND ngày

19/12/2022

14

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.110, ĐT.118 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ trong tháng 8 năm 2022

323,824             323,824                   323,824

QĐ số 2659/QĐ-

UBND ngày

19/12/2022

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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15

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.112, 114 do ảnh hưởng các đợt

mưa lũ trong tháng 7 năm 2022

          213,024             213,024                   213,024 

QĐ số 2662/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2022

16

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.102, ĐT.104 do ảnh hưởng các

đợt mưa lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày 15/8/2022

          449,411             449,411                   449,411 

QĐ số 2757/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022

17

Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao

thông bước 1 trên ĐT.106, ĐT.108, ĐT.109, ĐT.117 do

ảnh hưởng các đợt mưa lũ từ ngày 01/8/2022 đến ngày

15/8/2022

       2.148,435          2.148,435                   967,253 

QĐ số 2762/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2022
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